THIẾT KẾ HỆ THỐNG BÁO ĐỘNG
 KHI MỞ CỬA


Tên nhóm:…………………………………………….
Lớp:……………………………………………………
Giáo viên hướng dẫn: Bùi Quyết Thắng
Tổ chuyên môn: KHTN


PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Tên nhóm......................................................................
Danh sách và vị trí nhân sự:
	Vị trí
	Mô tả nhiệm vụ
	Tên thành viên

	Nhóm trưởng
	Quản lý các thành viên trong nhóm, hướng dẫn, góp ý, đôn đốc các thành viên trong nhóm hoàn thành nhiệm vụ
	………………………………………………

	Thư ký
	……………
	………………………………………………

	Thành viên
	……………
	………………………………………………

	Thành viên
	……………
	………………………………………………

	Thành viên
	……………
	………………………………………………




PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2: HƯỚNG DẪN TỰ LÀM THÍ NGHIỆM

Các em làm việc theo nhóm để thực hiện thí nghiệm sau đây:
Bước 1: Lắp mạch điện như hình vẽ và kiểm tra để đảm bảo bóng đèn sáng.
[image: ]

Mỏ kẹp
Bóng đèn
Pin
      Vật cần xác định

Bước 2. Lần lượt kẹp 2 đầu mỏ kẹp vào các vật cần xác định (là các vật liệu khác nhau: dây thép, dây đồng, dây nhựa, vỏ gỗ…). Quan sát bóng đèn trong từng trường hợp và ghi vào bảng sau. 
	Vật liệu
	Đèn sáng
	Đèn tối
	Vật dẫn điện
	Vật cách điện

	Dây thép
	
	
	
	

	Dây nhựa
	
	
	
	

	Que gỗ
	
	
	
	

	Miếng đồng
	
	
	
	

	Dây dù
	
	
	
	

	Băng dính điện
	
	
	
	



PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3
Các em hãy tìm hiểu thông tin trong các bài 19, 20, 21 ở SGK cũng như thông tin có liên quan từ Internet để trả lời các câu hỏi sau:
1. Chất dẫn điện là:
	
	
2. Chất cách điện là:
	
	
3. Nguồn điện là:
	
	
4. Dòng điện trong kim loại là:
	
	
5. Cấu tạo của mạch điện bao gồm:
	
	
6. Chiều dòng điện trong mạch có đặc điểm:
	
	
7. Mạch điện kín bao gồm:
	
	
8. Độ to của âm được đo bằng đơn vị gì? Đo như thế nào?
	
	

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4

Em hãy kể ra càng nhiều càng tốt tên của những dụng cụ, linh kiện, vật liệu mà em biết với các đặc điểm sau:
1. Cho dòng điện chạy qua:
	
	
	
2. Không cho dòng điện chạy qua:
	
	
	
3. Có thể tạo ra dòng điện:
	
	
	
4. Tiêu thụ điện:


PHIẾU HỌC TẬP SỐ 5
	Tên nguyên vật liệu 
	Vai trò (dùng làm gì?)
	Hình vẽ sơ đồ thiết kế

	

	

	
Sơ đồ mạch điện:







	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

	

	
	Sơ đồ mô hình:

	

	
	

	

	
	

	

	
	


Phiếu đánh giá của giáo viên dành cho mỗi phần trình bày của học sinh.
Các em hãy tham khảo những tiêu chí này để hoàn thiện sản phẩm của nhóm mình một cách tốt  nhất.

Phiếu đánh giá số 1: Đánh giá bản thiết kế 
Phiếu này được sử dụng để đánh giá nhóm khi báo cáo phương án thiết kế sản phẩm 
	TT
	Tiêu chí
	Điểm tối đa
	Điểm đạt được

	1
	Trình bày rõ bản vẽ sơ đồ thiết kế mạch điện của hệ thống báo động và mô hình sản phẩm.
	2
	

	2
	Giải thích rõ hướng đi của dòng điện; chỉ rõ các cực của thiết bị điện.
	3
	

	3
	Nêu rõ được vai trò, đặc điểm các bộ phận của hệ thống báo động (nguồn, dây dẫn, công tắc, bộ phận phát tín hiệu báo động).
	3
	

	4
	Trình bày báo cáo sinh động, hấp dẫn.
	2
	

	
	Tổng điểm
	10
	




Phiếu đánh giá số 2: Đánh giá sản phẩm
Phiếu này được sử dụng để đánh giá nhóm khi giới thiệu sản phẩm 
	TT
	1 điểm
	2,0 điểm
	2,5 điểm

	1
	Sử dụng nguồn điện một chiều, tối đa 6V
	Sử dụng nguồn điện một chiều, tối đa 5V
	Sử dụng nguồn điện một chiều, tối đa 3V

	2
	Độ to của âm báo động* tối thiếu là 60 dB (đêxiben) với khoảng cách 0,5m
	Độ to của âm báo động* tối thiếu là 60 dB (đêxiben) với khoảng cách 1,0m
	Độ to của âm báo động* tối thiếu là 60 dB (đêxiben) với khoảng cách 2,0m hoặc có đa dạng tín hiệu báo động.

	3
	Mạch điện được đấu nối đúng nguyên lý nhưng còn lỏng lẻo, thiếu an toàn.
	Mạch điện được đấu nối đúng nguyên lý, chắc chắn, an toàn (mối nối kín).
	Mạch điện được đấu nối đúng nguyên lý, chắc chắn, an toàn (mối nối kín) và gọn gàng, đẹp.

	4
	Chi phí để làm ra hệ thống là trên 50.000 đ
	Chi phí để làm ra hệ thống từ 40.000 đến 50.000 đ
	Chi phí để làm ra hệ thống là dưới 40.000 đ



* Có thể cài đặt ứng dụng trên Smartphone để kiểm tra độ to của âm:  “Sound Meter”  trong Google Store/Androi (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gamebasic.decibel&hl=vi) hoặc "Decibel X" trong Apple Store (https://apps.apple.com/vn/app/decibel-x-m%C3%A1y-%C4%91o-%C4%91%E1%BB%99-%E1%BB%93n-dba/id448155923?l=vi).


GỢI Ý BẢNG TÍNH CHI PHÍ SẢN XUẤT SẢN PHẨM
	TT
	NGUYÊN VẬT LIỆU
	ĐƠN GIÁ
(vnđ)
	ĐƠN VỊ TÍNH
	SỐ LƯỢNG
	THÀNH TIỀN (vnđ)

	1
	Pin
	2.000
	Cái
	3
	6.000

	2
	…
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Tổng kinh phí
	


     Phiếu đánh giá số 3: Đánh giá triển khai dự án

	Ngày, tháng, năm
	Công việc của nhóm dự định hoàn thành
	Thực tế hoàn thành
	Ghi chú/thay đổi
	Lý giải sự thay đổi của nhóm
	Chưa đạt
	Đạt
	Tốt

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	


Tốt: Hoàn thành đúng tiến độ, hiệu quả cao.
Đạt. Hoàn thành đúng tiến độ, hiệu quả
Chưa đạt: Không hoàn thành đúng thời hạn.

Một số cảm nhận của nhóm sau khi làm xong dự án
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Hướng phát triển của dự án
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
PHỤ LỤC
Phiếu đánh giá 1: Đánh giá bản thiết kế  (Dành cho học sinh)
Nhóm đánh giá……………………………………………
	TT
	Tiêu chí
	Điểm tối đa
	Điểm đạt được

	1
	Trình bày rõ bản vẽ sơ đồ thiết kế mạch điện của hệ thống báo động và mô hình sản phẩm.
	2
	Nhóm:
	Nhóm:
	Nhóm:
	Nhóm:
	Nhóm:
	Nhóm:

	2
	Giải thích rõ hướng đi của dòng điện; chỉ rõ các cực của thiết bị điện.
	3
	
	
	
	
	
	

	3
	Nêu rõ được vai trò, đặc điểm các bộ phận của hệ thống báo động (nguồn, dây dẫn, công tắc, bộ phận phát tín hiệu báo động).
	3
	
	
	
	
	
	

	4
	Trình bày báo cáo sinh động, hấp dẫn.
	2
	
	
	
	
	
	

	Tổng điểm
	10
	
	
	
	
	
	

	Đóng góp của con dành cho nhóm bạn đang trình bày
	
	




	
	
	
	
	


Lưu ý: Các nhóm bắt buộc hoàn thành tất cả các ô trong phiếu đánh giá.
Phiếu đánh giá 2: Đánh giá sản phẩm (dành cho học sinh)
Phiếu này dược sử dụng để đánh giá nhóm khi giới thiệu sản phẩm 
Nhóm đánh giá:……………………………………………….
	Tiêu chí
	Điểm tối đa
	Nhóm
…….
	Nhóm
…….
	Nhóm
…….
	Nhóm
…….
	Nhóm
…….
	Nhóm
…….

	
	
	Điểm đạt được
	Điểm đạt được
	Điểm đạt được
	Điểm đạt được
	Điểm đạt được
	Điểm đạt được

	Hình thức đẹp, nhỏ gọn…
	2
	

	
	
	
	
	

	Mức độ hiệu quả
	3
	

	
	
	
	
	

	Nguyên liệu dễ tìm, giá thành rẻ
	3
	

	
	
	
	
	

	Trình bày hấp dẫn
	2
	

	
	
	
	
	

	Tổng điểm
	

	
	
	
	
	
	

	Theo con, sản phẩm của nhóm bạn đã  tốt chưa? Cần thay đỏi, bổ sung thêm gì?
	

	
	
	
	
	
	



Lưu ý: Các nhóm bắt buộc hoàn thành tất cả các ô trong phiếu đánh giá.
Đáp án các phiếu học tập: 
(Đây là một trong những phương án khả thi, học sinh có thê có nhiều phương án khác nhau.)
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3
Kiến thức thuộc các bài 19, 20, 21 ở SGK vật lý lớp 7.
1. Chất dẫn điện là: Chất cho dòng điện đi (chạy) qua.
2. Chất cách điện là: Chất cho dòng điện đi (chạy) qua.
3. Nguồn điện là: Thiết bị cung cấp và duy trì dòng điện cho các thiết bị điện có thể hoạt động.
4. Dòng điện trong kim loại là: Dòng chuyển dời (dịch chuyển) có hướng của các hạt electron.
5. Cấu tạo của mạch điện bao gồm: Một mạch điện cơ bản bao gồm nguồn điện và thiết bị điện, (có thể có khóa) nối với nhau bằng  dây  dẫn.
6. Chiều dòng điện trong mạch có đặc điểm: Chiều dòng điện là chiều đi từ cực dương của nguồn điện, qua vật dẫn và các thiết bị điện và đi về cực âm của nguồn.
7. Mạch điện kín bao gồm: Nguồn điện, các thiết bị điện, (có thể có khóa) được nối với nhau bằng dân dẫn thành một vòng tròn khép kín.
8. Độ to của âm được đo bằng đơn vị gì? Đo như thế nào?
Độ to của âm được đo bằng đơn vị Ben (B) hoặc đề-xi-ben (dB) (1B=10dB). Chúng ta có thể dùng các phầm mềm đo độ to của âm thanh, phổ biến nhất là Sound meter. Chỉ cần cài phần mềm Sound meter lên điện thoại, bật lên trước khi sử dụng là có thể đo được âm thanh chúng ta muốn.
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4
Kể tên càng nhiều càng tốt tên của những dụng cụ, linh kiện, vật liệu mà với các đặc điểm sau:
1. Cho dòng điện chạy qua: 
Kim loại (Sắt, đồng, nhôm, …), nước, muối,  …
2. Không cho dòng điện chạy qua: 
Gỗ, bông, vải, xốp, thước kẻ, nhựa,…..
3. Có thể tạo ra dòng điện: 
Pin, máy phát điện, …
4. Tiêu thụ điện:  
Quạt điện, nồi cơm điện, bóng đèn, …
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]PHIẾU HỌC TẬP SỐ 5
	Tên nguyên vật liệu
	Vai trò (dùng làm gì?)
	Hình vẽ sơ đồ thiết kế

	Pin
	Nguồn
	
Sơ đồ mạch điện:
[image: C:\Users\Lenovo\Desktop\Untitled.png]

	Giá pin
	Đỡ, cố định pin
	

	Dây điện

	Dẫn điện
	

	Kẹp có gắn dây điện
	Khóa
	

	Que gỗ

	Làm ngắt khóa
	

	Mô tơ

	Ốc, vít được nối với mô tơ bằng dây dù, khi mô tơ quay, ốc va vào bát phát ra tiếng kêu
	

	ốc, vít

	
	

	Dây dù
	
	[bookmark: _GoBack]Sơ đồ mô hình:

	Bát sắt
	
	

	Bìa
	Làm đế đỡ hệ thống báo động
	

	Súng bắn keo, keo nến

	Dùng để cố định các vật liệu vào đế bìa.
	

	…
	


	



BẢNG TÍNH CHI PHÍ SẢN XUẤT SẢN PHẨM

	TT
	NGUYÊN VẬT LIỆU
	ĐƠN GIÁ
(vnđ)
	ĐƠN VỊ TÍNH
	SỐ LƯỢNG
	THÀNH TIỀN (vnđ)

	1
	Pin
	2.000
	Cái
	3
	6.000

	2
	Giá pin
	2.000
	Cái
	3
	6.000

	3
	Dây điện
	1.000
	Mét
	0,5
	500

	4
	Kẹp có gắn dây điện
	1.000
	Cái
	01
	1.000

	5
	Que gỗ

	500
	Cái
	01
	500

	6
	Mô tơ

	10.000
	Cái
	01
	10.000

	7
	ốc, vít

	1.000
	Cái
	01
	1.000

	8
	Dây dù
	15.000
	Cuộn
	10cm
	500

	9
	Bát sắt
	5.000
	cái
	01
	5.000

	10
	Bìa
	0
	Tấm
	0
	0

	11
	Súng bắn keo

	30.000
	cái
	Mượn
	

	12
	keo nến
	2.000
	cây
	01
	2.000

	Tổng kinh phí
	37.000
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